TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC – LỚP 9
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn tập kiến thức từ bài 1 đến hết bài 9a. 
· Bài 1. Thế giới kĩ thuật số
· Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề
· Bài 4. Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet
· Bài 5. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng
· Bài 7. Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác
· Bài 9a. Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu
B. CÂU HỎI ÔN TẬP
Dạng thức 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất. 
Câu 1. Phương án nào sau đây không phải là lợi ích của công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục?
A. Dễ dàng tìm kiếm thông tin.			B. Học tập tại mọi thời điểm.
C. Nâng cao hiệu quả dạy học.			D. Hỗ trợ mua bán trực tuyến.
Câu 2. Máy tính không có khả năng nào sau đây?
A. Xử lí khối lượng dữ liệu lớn.			B. Tối ưu hóa.
C. Xử lí đồ họa và hình ảnh.			D. Sáng tạo, cảm xúc độc lập.
Câu 3. Tàu thăm dò sao Hỏa (Mars Rovers) là sản phẩm thuộc lĩnh vực nào sau đây?
A. Nghiên cứu vũ trụ.				B. Công nghiệp tự động hóa.
C. Hàng không.					D. Giao thông.
Câu 4. Phương án nào sau đây là sai khi nói về khả năng của máy tính?
A. Tính toán nhanh chóng và chính xác. 	B. Hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.
C. Dung lượng lưu trữ không lớn.		D. Hỗ trợ kết nối toàn cầu tốc độ cao.
Câu 5. Dạng dữ liệu nào sau đây được xử lí bởi bộ xử lí thông tin?
A. Dãy số nhị phân.				B. Ngôn ngữ tự nhiên.
C. Biểu thức toán học.				D. Dãy số tự nhiên.
Câu 6. Những đặc điểm nào là ưu điểm, thể hiện khả năng của máy tính?
A. Tính toán nhanh, lưu trữ lâu dài, kết nối an toàn.
B. Tính toán nhanh, lưu trữ lớn, kết nối toàn cầu.
C. Tưởng tượng phong phú, lưu trữ lớn, kết nối toàn cầu.
D. Tưởng tượng phong phú, lưu trữ lớn, kết nối an toàn
Câu 7. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính sử dụng được.	B. Tính hấp dẫn.	C. Tính cập nhật.		D. Tính đầy đủ.
Câu 8. Nguồn thông tin đáng tin cậy để tìm hiểu thông tin về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là
A. mạng xã hội.				B. trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông.
C. thông tin từ bạn bè.			D. trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Câu 9. Tính mới của thông tin là gì?
A. Thông tin được cập nhật thường xuyên.	B. Thông tin chưa được công bố trước đó.
C. Thông tin được nhiều người biết đến.	D. Thông tin được đánh giá cao.
Câu 10. Tính chính xác của thông tin là gì?
A. Thông tin được kiểm chứng bởi các tổ chức đáng tin cậy.
B. Thông tin được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu.
C. Thông tin được lưu trữ ở một định dạng phù hợp.
D. Thông tin được cung cấp miễn phí.
Câu 11. Ví dụ nào sau đây minh họa cho thông tin không chính xác?
A. Thông tin về một loại thuốc mới trên mạng xã hội.
B. Thông tin về lịch sử phong trào cách mạng Việt Nam trong sách giáo khoa.
C. Thông tin về một sự kiện khoa học được công bố trên một trang web uy tín.
D. Thông tin về một bài hát nổi tiếng trên một trang web chuyên về âm nhạc.
Câu 12. Bạn đang tìm kiếm thông tin về một sự kiện lịch sử. Bạn cần chú ý điều gì để đảm bảo tính đầy đủ của thông tin?
A.  Kiểm tra xem thông tin có được cập nhật thường xuyên hay không.
B.  Kiểm tra xem thông tin có được trích dẫn từ các nguồn uy tín hay không.
C.  Kiểm tra xem thông tin có bao gồm các khía cạnh liên quan đến sự kiện hay không.
D.  Kiểm tra xem thông tin có dễ hiểu và dễ sử dụng hay không.
Câu 13. Hành vi nào sau đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật về bản quyền?
A. Sao chép bất hợp pháp phần mềm có bản quyền
B. Chia sẻ trái phép phim ảnh có bản quyền
C. Sử dụng mạng xã hội để kết nối bạn bè
D. Tải xuống và sử dụng các phần mềm vi phạm bản quyền
Câu 14. Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
A. Nguy cơ thất nghiệp tăng.			B. Tổn hại thị lực.
C. Giúp tiết kiệm thời gian di chuyển.		D. Tạo ra rác thải điện tử.
Câu 15. Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến xã hội như thế nào?
A. Thúc đẩy các nền kinh tế truyền thống chuyển đổi sang kinh tế tri thức.
B. Hạn chế những ý tưởng sáng tạo do thói quen tìm kiếm trên Google.
C. Khiến cho một bộ phận người dân yếu thế như người già, người khuyết tật ngày càng tụt hậu.
D. Tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường, ung thư và béo phì do ít vận động.
Câu 16. Việc lộ thông tin cá nhân trên Internet dẫn đến hậu quả gì?
A. Giảm kết nối, tương tác trực tiếp giữa người với người.
B. Tài khoản bị mạo danh.
C. Thay đổi thói quen sinh hoạt.
D. Hình thành thói quen thích được chú ý.
Câu 17. Ví dụ về việc con người quá lệ thuộc vào công nghệ kĩ thuật số để giải quyết những vấn đề nhỏ trong cuộc sống là
A. Việc lộ thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị mất tiền trong tài khoản.
B. Lừa đảo qua mạng.
C. Học sinh lười suy nghĩ, nhờ trí tuệ nhân tạo làm bài tập về nhà.
D. Gia tăng ô nhiễm môi trường.
Câu 18. Môi trường kinh doanh toàn cầu được tạo ra bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công nghiệp 4.0. Dưới sự phát triển bùng nổ của thời đại Internet, công nghiệp 4.0 trong thời đại này đã tạo ra những phát minh thay đổi hoàn toàn cách các doanh nghiệp vận hành. Em hãy cho biết công nghệ nào cho phép người dùng có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ thông tin nhờ vào các nhà cung cấp như Facebook, Office 365, YouTube,…?
A. Trí tuệ nhân tạo (AI).			B. Điện toán đám mây (Cloud Computing).
C. Khai phá dữ liệu (Data Mining).	D. Internet vạn vật (Internet of Things).
Câu 19. Bạn B muốn bảo mật tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình. Cách nào sau đây giúp tăng cường bảo mật?
A. Sử dụng cùng một mật khẩu cho tất cả các tài khoản mạng xã hội và ngân hàng.
B. Sử dụng mật khẩu đơn giản, dễ nhớ như ngày sinh, tên người thân.
C. Bật tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản ngân hàng.
D. Không bao giờ cập nhật phần mềm bảo mật cho máy tính, điện thoại.
Câu 20. Phần mềm mô phỏng nào giúp em vẽ các hình hình học và giải toán?
A. GeoGebra.	B. Crocodile Physics.	C. Flowgorithm.		D. ChemLab.
Câu 21. Phần mềm mô phỏng nào giúp em mô phỏng thí nghiệm hoá học?
A. Cabri 3D.	B. PhyLab.		C. Crocodile Chemistry.	        D. Cabri II plus.
Câu 22. Trong phần mềm mô phỏng, khi người dùng thay đổi các thông số của mô hình, điều gì có thể xảy ra?
A. Không có sự thay đổi nào		B. Mô hình tự động lưu lại 
C. Chương trình sẽ bị lỗi			D. Kết quả mô phỏng thay đổi theo các thông số
Câu 23. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các phần mềm mô phỏng có chất lượng giống nhau.
B. Phần mềm mô phỏng giúp người sử dụng nghiên cứu những nội dung thực hành một cách trực quan, sinh động bằng cách tương tác với phần mềm.
C. Phần mềm mô phỏng thể hiện trực quan sự vận động của một đối tượng, cho phép người dùng tương tác và tìm hiểu cách thức hoạt động của đối tượng đó.
D. Phần mềm mô phỏng có thể thay thế toàn bộ các thí nghiệm thực tế.
Câu 24. Em không thể làm gì với phần mềm mô phỏng pha màu?
A. Tăng giảm tỉ lệ các màu.				B. Thêm màu sắc mới
C. Xem màu kết quả được tạo ra trên màn hình.	D. Chọn màu để pha 
Câu 25. Khi sử dụng phần mềm mô phỏng về phản ứng hóa học, nếu tăng nhiệt độ, điều gì có thể xảy ra?
A. Phản ứng chậm lại				B. Phản ứng xảy ra nhanh hơn
C. Phản ứng không thay đổi			D. Phản ứng biến mất
Câu 26. Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của phần mềm tạo bài trình chiếu?
A. Thêm văn bản					B. Thêm hình ảnh
C. Tạo hiệu ứng chuyển cảnh			D. Sao chép dữ liệu từ website
Câu 27. Khi tạo một sơ đồ tư duy, nên ưu tiên sử dụng những màu sắc nào?
A. Các màu sáng, rực rỡ				B. Các màu tối, trầm lắng
C. Các màu tương phản				D. Các màu đơn sắc
Câu 28. Khi cần trình bày thông tin về một chuỗi các sự kiện lịch sử. Loại sơ đồ tư duy nào phù hợp nhất?
A. Sơ đồ dạng cây					B. Sơ đồ dạng mạng nhện
C. Sơ đồ dạng dòng thời gian			D. Sơ đồ dạng biểu đồ
Câu 29.  Bạn muốn đính kèm một video giải thích cho một khái niệm trong sơ đồ tư duy.  Bạn nên sử dụng chức năng nào của phần mềm sơ đồ tư duy?
A. Chèn hình ảnh	   B. Chèn liên kết		C. Chèn ghi chú	D. Chèn biểu tượng
Câu 30.  Bạn muốn tạo một bài trình chiếu về một vấn đề xã hội. Bạn nên sử dụng những hình ảnh minh họa như thế nào để tăng hiệu quả truyền tải thông điệp?
A. Sử dụng những hình ảnh đẹp và bắt mắt
B. Sử dụng những hình ảnh phản ánh thực trạng của vấn đề
C. Sử dụng những hình ảnh vui nhộn và giải trí
D. Sử dụng những hình ảnh mang tính cá nhân
Câu 31. Phương án nào sau đây nêu đúng tên của công cụ xác thực dữ liệu?
A. Data Validation.       B. Get Data.	    C. Data Model.           D. Circle Invalid Data.
Câu 32. Ý nghĩa của kiểu dữ liệu Decimal trong công cụ xác thực dữ liệu là gì?
A. Số nguyên – ô tính chỉ chấp nhận các số nguyên.
B. Ngày tháng – ô tính chỉ chấp nhận dữ liệu ngày tháng.
C. Số thập phân – ô tính chỉ chấp nhận các số thập phân.
D. Thời gian – ô tính chỉ chấp nhận dữ liệu thời gian.
Câu 33. Công cụ xác thực dữ liệu nằm trong nhóm lệnh nào của Ecxel?
A. Data Tools.	B. Outline.	      C. Sort & Filter.	D. Get & Transform Data.
Câu 34. Cho hình ảnh sau:
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Ô tính tại địa chỉ A1 có kiểu dữ liệu là
A. số nguyên.	B. số thập phân.	C. bất kì giá trị số nào.	D. số tùy chỉnh
Câu 35. Phương án nào sau đây nêu đúng tên thẻ dùng để thiết lập thông báo lời nhắc khi truy cập vào ô tính?
A. Input Message.		B. Error Alert.	C. Data Validation.	D. Allow.
Câu 36. Phương án nào sau đây nêu đúng tên thẻ dùng để thiết lập thông báo khi nhập dữ liệu không thỏa mãn điều kiện?
A. Input Message.		B. Error Alert.	C. Source.		D. Data Validation.
Câu 37. Phương án nào sau đây giải thích đúng nhất về tác dụng của công cụ xác thực dữ liệu?
A. Đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.      B. Đảm bảo tính tương đương của dữ liệu.
C. Hạn chế lỗi nhập sai từ người dùng.       D. Hạn chế lỗi xuất dữ liệu sai từ trang tính.
Câu 38. Phương án nào sau đây nêu đúng kiểu dữ liệu cần chọn để nhập dữ liệu qua danh sách?
A. List.                   B. Decimal.		        C. Whole Number.		D. Date.
Câu 39. Công cụ xác thực dữ liệu có chức năng năng gì?
A. Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu khi nhập vào ô tính.
B. Hạn chế loại dữ liệu hoặc giá trị của dữ liệu khi nhập vào ô tính.
C. Xác thực danh tính người sử dụng phần mềm.
D. Loại bỏ dữ liệu sai khỏi bảng tính.
Câu 40. Dữ liệu nhập vào cột Số tiền (nghìn đồng) trong hình dưới đây cần thuộc kiểu dữ liệu nào và cần điều kiện gì?
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A. Whole number > 0.				B. Decimal > 0.	
C. Any value và không có điều kiện.		D. Custom và không có điều kiện.
Câu 41. Để nhập nội dung thông báo lỗi khi nhập dữ liệu, em thực hiện như thế nào?
A. Chọn Data/Data Tools/Data Validation, hộp thoại Data Validation xuất hiện, nhập thông báo lỗi vào thẻ Error Message.
B. Chọn Data/Data Tools/Data Validation, hộp thoại Data Validation xuất hiện, nhập thông báo lỗi vào thẻ Input Message.
C. Chọn Data/Data Tools/Data Validation, hộp thoại Data Validation xuất hiện, nhập thông báo lỗi vào thẻ Error Alert.
D. Chọn Data/Data Tools/Data Validation, hộp thoại Data Validation xuất hiện, nhập thông báo lỗi vào thẻ Input Error.
Dạng thức 2. Trắc nghiệm đúng sai. Với mỗi ý a, b, c, d trong các câu hỏi, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 42. Máy tính đảm đương vai trò quan trọng trong khoa học kĩ thuật và đời sống như hiện nay là vì có khả năng:
a) Tính toán, xử lí nhanh, làm việc trong thời gian dài, không nhầm lẫn như con người
b) Lưu trữ được lượng dữ liệu khổng lồ
c) Giúp ngành công nghệ thông tin tạo ra nhiều việc làm và thu nhập
d) Truyền thông tin qua mạng với tốc độ cao
Câu 43. Tác động tiêu cực của công nghệ kỹ thuật số đối với đời sống con người và xã hội là
a) Công nghệ kỹ thuật số không thể dẫn đến việc gia tăng bạo lực mạng và khủng bố mạng.
b) Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số có thể làm giảm sự tương tác trực tiếp giữa con người và gây ra tình trạng cô lập.
c) Việc sử dụng quá nhiều thiết bị kỹ thuật số có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, như mỏi mắt, đau cổ, và rối loạn giấc ngủ.
d) Công nghệ kỹ thuật số có thể tạo ra sự bất bình đẳng về tiếp cận thông tin và dịch vụ, dẫn đến phân hóa xã hội.
Câu 44. Những phần mềm mô phỏng nào sau đây giúp học sinh học về lập trình một cách hiệu quả? 
a) Phần mềm mô phỏng lập trình cơ bản, cho phép người dùng viết mã và kiểm tra.
b) Phần mềm mô phỏng một trò chơi giải đố về logic, không có liên quan đến lập trình. 
c) Phần mềm mô phỏng một ứng dụng lập trình trực quan, giúp người dùng kéo thả các khối mã.
d) Phần mềm mô phỏng một bài kiểm tra trắc nghiệm về lập trình, chỉ kiểm tra kiến thức mà không thực hành. 
Câu 45. Phần mềm mô phỏng có thể giúp ích gì cho việc học tập?
a) Hiểu rõ hơn về các khái niệm lý thuyết.
b) Thực hành các thao tác phức tạp một cách an toàn.
c) Phát hiện và khắc phục lỗi trong thiết kế.
d) Tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Câu 46. Phần mềm mô phỏng có thể được sử dụng để mô phỏng hiện tượng nào sau đây?
a) Trộn màu sắc trong hội họa.
b) Hình ảnh các trận đánh lịch sử.
c) Phản xạ ánh sáng trên bề mặt gương.
d) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Câu 47. Bài trình chiếu là một công cụ hiệu quả để trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác. Các khẳng định dưới đây là đúng hay sai?
a) Bài trình chiếu giúp truyền tải thông tin một cách trực quan và dễ hiểu. 
b) Bài trình chiếu chỉ có thể được sử dụng để trình bày trước một nhóm người.
c) Sử dụng bài trình chiếu trong trao đổi giúp cho việc theo dõi và tương tác tốt hơn. 
d) Bài trình chiếu có thể được sử dụng để tạo bản đồ tư duy.
Câu 48. Việc đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính vào sơ đồ tư duy đem lại hiệu quả gì cho việc trao đổi và hợp tác.
a) Đính kèm các loại tệp vào sơ đồ tư duy giúp tăng sự phong phú và thu hút cho sơ đồ. 
b) Đính kèm các loại tệp vào sơ đồ tư duy gây rối mắt và khó hiểu. 
c) Đính kèm các loại tệp vào sơ đồ tư duy giúp cho việc chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. 
d) Đính kèm các loại tệp vào sơ đồ tư duy không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng sơ đồ tư duy.
Câu 49. Công cụ xác thực dữ liệu (Data Validation) trong phần mềm bảng tính cho phép chúng ta thiết lập các quy tắc để kiểm tra dữ liệu được nhập vào ô tính.
a) Công cụ này giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu. 
b) Có thể sử dụng công cụ này để hạn chế nhập các giá trị không hợp lệ. 
c) Công cụ này cho phép chúng ta tự động tính toán và hiển thị kết quả dựa trên dữ liệu được nhập vào. 
d) Công cụ này có thể được sử dụng để tạo các bảng biểu thống kê và phân tích dữ liệu.
Câu 50. Công cụ xác thực dữ liệu cho phép:
a) Thiết lập nhiều quy tắc kiểm tra cho cùng một ô tính. 
b) Thiết lập các quy tắc kiểm tra cho các ô tính có liên quan đến nhau. 
c) Tự động tạo các báo cáo thống kê về dữ liệu được nhập vào. 
d) Tự động chia sẻ dữ liệu với người khác. 
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